uigeli.xyz

SO GIAO DUC VA PAO TAO KY THI THU TOT NGHIEP THPT NAM 2026-LAN 1
TINH TUYEN QUANG Mén thi: TOAN
(Pé thi c6 04 trang) Thoi gian lam bai: 60 phiit, khéng ké thoi gian phdt dé
HO VA1 ..o, S6 bao danh: .................. Mai dé 0111

PHAN 1. Thi sinh tra 10 tir cdu 1 dén cau 18. Mdi c4u hoi thi sinh chi chon mét phwong an.
Céu 1. Biét mdi lién hé giira tan sé dong dién / (Hz), tbc do quay ctia roto 7 (vong/s) va sb cap cuc tir 7

ctia nam cham trong mdy phét dién xoay chiéu mot pha lién hé véi nhau bang biéu thirc J=np pétinsh
dong dién khong ddi, khi giam tdc d6 quay cua réto xuéng mot nira thi ta phai

A. tang sd cip cuc ti. B. tang s6 cdp cuc tir hai lan.

C. giam s6 cdp cuc tir hai lan. D. giit nguyén s6 cip cuc tir.
Cau 2. Dinh luat I cua nhiét dong luc hoc dugc phat biéu réng: D06 bién thién nodi nang cua vat b:;’mg

A. dong ning ctia cac phan tir cAu tao nén vat.

B. nhiét lugng ma vat nhan duoc.

C. téng cong va nhiét lugng ma vat nhan duoc.

D. tong dong ning va thé nang cua cic phan tir ciu tao nén vat.
Cau 3. Tha mot qua cau kim loai ¢ nhiét do phong vao mat cde chira nuée nong. Sau mot thoi gian nhét dinh
cO su can béng nhiét. So voi luc chua tha qua cAu vao nudc thi

A. ndi ning ciia qua cau va nude déu giam. B. ndi ning cua qua cau va nudc déu ting.

C. noi ning ciia qua cau tang Ién. D. ni ndng cua nudce tang lén.

Cau 4. Mot mau vat duoc gitr & 250.K dé duy tri tinh chét vat li caa no. Trong thang Celsius, nhiét d nay
tuong duong voi

A.33C, B. 23 C. c.23C. D. 33C,
Cau 5. Tl truong 1a moi truong vét chat bao quanh

A. nam cham hodc dong dién. B. céc vat nhiém dién.

C. céc dién tich ding yén. D. cac vat cach dién.

Cau 6. Coi khong khi 1a mot hdn hop khi i tuéng c6 khéi lrong mol trung binh 1a =7-€/ "7 G didu kién
1.29.kg /' m

L atm . Trong mdi 1an tha,

600,cm’

tiéu chuan (nhiét do 0°C , 4p suét ), khong khi c6 khéi luong riéng 1a

mot hoc sinh hit mot hoi dua vao phdi lwong khong khi cé thé tich twong dwong & diéu kién tiéu
chuan. S6 phan tir khong khi hoc sinh hit vao trong mdi 1an thé xap xi 1a

A, S5-41-107 g, L11:10% c. 1.61-10% p. 5-41:107
Cau 7. Dong ning trung binh ciia phan tir dugc xac dinh bang hé thirc
3 2 1
_ E=—kT E=—kT E=—kT
A. E=2kT B. 2 . c. 3 . D. 2

Céu 8. Mot khéi khi 1i twong duoc dung trong xilanh dit ndm ngang. Ngudi ta
cung cap cho khdi khi nhiét luvong 2.J bang cach nung néng. Khéi khi gidn ng,

NN

day pit-tong dich chuyén mot doan Al va lam noi nang cua khi tang thém 0.5,/ 0 Ll_
Biét luc ma sat giita pit-tong va xilanh 1a 20.N Gig tri cua Al 1a - Al
Al 7,5,(*1::_ B. _L),S,.:‘m_ C. 4,5,('m. D. 12,5,(’”1_

Cau 9. Trong qua trinh néng chay ctia mot chat ran két tinh, dai luong nao sau day khong d6i?
A. Nhiét do. B. Thé tich. C. Hinh dang. D. Khbi luong riéng.
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Cau 10. Qua trinh dang nhiét la
A. qua trinh bién d6i trang thai trong d6 nhiét d6 duoc giit khong doi.
B. qua trinh bién ddi trang thai trong d6 nhiét d6 va thé tich dugc giit khong doi.
C. qua trinh bién ddi trang théi trong do thé tich dugc giit khong doi.
D. qua trinh bién d6i trang thai trong d6 4p suit duoc giit khong doi.
Cau 11. Khi nhiét do trong mot binh giam thi ap suét ctia khdi khi trong binh d6 ciing giam 1a vi

A. phan tir khi chuyén dong cham hon. B. phan tir va cham véi nhau nhiéu hon.

C. s6 lugng phan tir ting. D. khoang cach giira cac phan tir tang.
Céu 12. Hién tuong bang tan lién quan dén su chuyén thé nao?

A. Bay hoi. B. Ngung tu. C. Nong chay. D. bong dac.

Céu 13. Nhiét dung riéng ctia mot chét cho ta biét
A. nhiét lugng cin cung cap dé chat 6 nong lén.

Lk chét d6 nong 1én them | C |

B. nhiét luong can cung cap dé
C. nhiét luong cin cung cip dé chat d6 nong 1én thém 1 €

D. nhiét lugng cin cung cap dé L& chat do noéng lén thém ey
Céu 14. Trong may phat dién xoay chiéu mot pha, bd phan c6 chirc ning tao ra tir truong dugc goi 1a

A. phan {ng. B. mach ngoai. C. phan cam. D. c6 gop.
Céu 15. O nhiét d6 xap xi bang bao nhiéu thi téc d6 cin bac hai trung binh binh phuong ctia cac phén tir khi
Oxygen (02) dat gid tri bang toc do viitrucap 1 (* ~ 7.9.dam s )?
20107 K 520K 5100 K 2107 K
A.b-(}'l(}.h. B.U,E IOJ&. C. 7,5 IO,K' D. .8 10._5;'

Céu 16. Mot ngudi the déu dan voi toe do 15 nhip/phit. Vao ngay thoi tiét lanh 9OC, & mdi nhip thé co 0,5

lit khong khi lanh duoc hit vio va 1im 4m 1én dén nhiét d6 co thé 37 C. Cho biét nhiét dung riéng cua khong

va 10 1it khong khi c6 khdi luong £ . Nhiét luong co thé mét di do qué trinh

lam 4m khong khi trong 2 gid xap xi 1a

A 66.8.kJ B, 334k c. 16.7.k] p. 18.5.k/
Céu 17. Nhiét ké hoat dong dua trén co so nao sau day?

A. Su dan nhiét cta kim loai. B. Su ndng chay cta chét ran.

C. Su bay hoi cua chat 1ong. D. Su nd vi nhiét cua cac chat.

CAu 18. Cong thuc tinh tir théng qua mot dién tich S dat trong tir truong déu B, vai & 1a gbe tao boi vecto
phap tuyén va vecto cam tmg tir 1
A, =BS5S coser B. P=BS C. h=851tanw D. b =B.Ssine

PHAN I1. Thi sinh tra 151 tir cau 1 dén cau 4. Trong mdi ¥ a), b), ¢), d) & mdi cau, thi sinh chon dang hodc
sai. "

Cau 1. Mot nhém hoc sinh thuc hién thi nghiém do do 16n cam tmg tr B bfmg b
can dién tir c6 mo hinh nhu hinh v€. Mot nam cham hinh chir U duoc dat trén dia —_——
can. Poan day din CD dai £ =10-¢" dugc giir ¢é dinh theo phuong ngang, @,
vudng goc voi tir trudng déu gitra hai cuc nam cham. Ban dau, khi chwa c6 dong

i a1
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1=2,4

dién, can chi gia tri My Khi dong K, dong dién mét chiéu c6 cudng do chay qua day dan thi s6 chi

Am=4 a=9.8m/ s

cua can ting thém mot luong -8 lay
a) Lyc tir tic dung 1én doan day dan ti 1¢ thuan véi cuong do dong dién / chay qua day.
b) S6 chi ciia can thay doi 14 do lyc tir tac dung truc tiép 1én dia can 1am nén 16 xo clia can.

1

¢) Néu ddi chidu dong dién chay qua day din CD va ting cudong d6 dong dién 1én thanh I"'=3,4 i s

chi cta can s€ giam 6.8 50 véi gia tri ™ ban dau.

d) Do 16n cam tng tir B ctia nam cham dung trong thi nghiém bang 0,196, 7

Cau 2. Mot qua bong céd thé tich 200 it ¢ nhiét do 28°C dat trén mat dat tai diém M . Bong dugc tha bay
1én dén diém N . G d6 cao tai IV, 4p sudt khi trong bong chi bing 0,55 13n so véi ap suat khi & mat dat va
c6 nhigt do 4 C |

a) Khi bay tir diém M 1én t6i diém V| nhiét d6 tuyét d6i da giam di 7 lan.

b) Thé tich qua bong & diém N 1a 2194 it

¢) Nhiét do & mat dit 1a SOLK

d) Khi béng & diém N ngudi ta nén tir tir qua bong sao cho nhiét d6 khi trong bong khong doi va thé tich

760,mmHg

bong con lai mot nira. Biét ap suat khi & mat dat 1a . Ap suét khi trong bong luc nay 1a

836, mmHg

Céu 3. Trong mo hinh mot may phat dién gié don gian c6 mot khung day dan phang gom N =500 vong,

§=0.0Lmr . Khung day quay déu quanh truc ddi xtmg ndm trong mit phang khung

B=0.2T

dién tich moi vong la

=107 rad i's Khung day dit trong tir trudng déu

v6i toe do goc sao cho truc quay vudng goc
v6i cac dudng stc tur.

a) Dong dién cam tng sinh ra trong khung déy 1a dong dién mot chiéu.

b) Tir thong qua khung day bién thién theo thoi gian gay ra sut dién dong cam ung trong khung day.

¢) Tur thong cuc dai qua khung day dat gia tri 1a LW

d) Suét dién dong cam tmg cuc dai xuat hién trong khung day co gia tri bang L4V

Cau 4. Mot 4m dién c6 cong suit 8007 chira 309-8 nyge ¢ 25 C Dung 4m dun nudc dén khi s6i ¢ ap

suét tiéu chuan. Coi nhiét luong truyén cho 4m va thoét ra moi trudng khong dang ké. Cho nhiét dung riéng

cnL 1 r PN ) . 1A \ 2 ' e L 3 frer
va nhi¢t hoa hoi riéng cua nudce lan luot 1a 4,210 ke K va 2,20-10°,J S,

a) Sau khi dun nuéc dén nhiét do soi, nguoi ta dé Am tiép tuc dun nudce sbi trong 150,s . Khéi luong nudce

con lai trong 4m luc d6 1a 330.¢

b) Nhiét lugng can cung cap dé 3008 nyge dang so1 hoa hoi hoan toan & 100°C 13 &

¢) Nhiét luong dé 1am néng 500.8 nuoc tir 25 C dén 100 C 13 157500.7
O = mcAt

78-10°.J

d) Nudc trong 4m thu nhiét lugng tinh theo cong thirc

PHAN I11. Thi sinh tra 15i tir cAu 1 dén cau 6.
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Cau 1. Mot hoc sinh dung bom c6 van mét chiéu dé dua khong khi vao mot qua bong co thé tich khong doi

V' Ban déu, khi trong bong c6 ap sudt bang ap suat khi quyén Po M&i 1an bom, hoc sinh dua dugc mot

n 0.2V

lwong khong khi cé thé tic & &p suét Py vao trong bong. Coi nhiét d§ khong khi trong va ngoai bong

nhu nhau va khong di trong sudt qué trinh bom. Sau 1dn bom dau tién, 4p suit khi trong bong 1a P Gia
tri ctia 7 bang bao nhiéu? (lam tron két qua dén chir s6 hang phan muoi). s LI
Cau 2. Mot thanh kim loai MN ddng chét, tiét dién déu, c6 khdi luong c | |

m =20, =50,cm

£ va chidu dai © . Péu trén cta hai thanh ray duoc nbi voi mot ® H..
tu dién chua tich dién c6 dién dung C=100uf" Hé théng duogc dit trong mot
B=0.5T

tur truong déu c6 cam ng tr , cac dudng st tir vuong goc voi mat M - o N
by

phéng chira hai thanh ray va hudng ra ngoai. Bo qua dién tro ciia thanh MV |

cac thanh ray va day ndi, lay & — 107757 Tha nhe, thanh MN truot doc theo
hai thanh ray dan dién song song, thang dung voi gia tbc ¢ khong d6i. Biét luc ma sét giira thanh MN yéi
hai thanh ray la 0.045. N Gia téc cta thanh MN co gia tri bang bao nhiéu ™ /s (1am tron két qua dén chix
s0 hang phan tradm).

Cau 3. Chu trinh thuc hién voi 01 mol khi li tuéng dugc mo ta nhu hinh v€. Qua P A

\ < , , A A = 5 ]. 317 A A A L. ”
trinh | > 2: Dang tich, khi nhén nhiét lugng Q=23983.2,J , nhi¢t do tuyét doi cua

2
né ting l1én 4 lan. Qua trinh 2—3. Bién dbi trang thai theo mot ham bac nhét
gifta 4p sudt 2 vathé tich V' (doan thing trén dd thi), biét nhiét do tai trang thai 3
béng nhiét do tai trang thai 2. Qua trinh 31, Ap sudt P bién thién ti 1€ thuan

v6i thé tich V (duong thang 3166 phan kéo dai di qua gbc toa do 0 ). Cho biét " >
O vV

1

3
U =—nRT
ndi ning cua  mol khi ¢ nhiét @6 7" (don vi K) la 2 ,véi R 1a hang so
khi 1i twong. Cong ma khi thuc hién dugc trong mot chu trinh ¢6 d6 16n bang bao nhiéu jun? (1am tron két
qua dén chit s6 hang don vi).

Cau 4. Mot doan day ddng CD dai £=20-¢" ki lugng 7' =15-8 duge

freo nim ngang bing hai sgi diy manh, nhe, cach dién ¢6 chidu dai /= 40-<

B=05T y4i cac
[ :2,4'“..[

Hé théng duoc dit trong tir trudng déu c6 cam tng tir
duong st tir thang dung hudng 1én. Cho dong dién khong d6i chay
qua day CD . Khi hé dang & trang thai can bang, mat phing chura day treo léch
mot goc @ so véi phuong thang ding (nhu hinh v&), nguoi ta dot ngdt ngat

dong dién qua thanh CD . Van téc cuc dai cua thanh CD trong qua trinh dao dong bang bao nhiéu /s . Gia

stt bo qua moi luc can cuia khong khi va ma sat ¢ diém treo, lay & — 10.m 15 (1am tron két qua dén chir so
hang phan tram).

1, =60 C

CAu 5. C6 hai binh cach nhiét, binh thir nhat chira 5 1it nudce & nhiét do , binh tht hai chira | lit

— 0 < \ ’
nuée o nhist do > =2 € Piu tién rot mot phan nude & binh thir nhét sang binh thtr hai. Sau khi binh thi

hai da dat duogc can béng nhié¢t, nguoi ta lai rot tr binh thar hai sang binh thtr nhét mot lugng nude dé cho
dung tich nudc ¢ hai binh lai béng dung tich ban dau. Sau céc thao tac d6 nhiét d nudc trong binh thir nhét
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ha xudng con 6=39C By qua nhi¢t dung riéng cia binh, coi nhi¢t lugng thoat ra moi truong khong dang

ké. Cho khéi luong riéng cia nude 1a 10 %€/ " Khéi luong nudc méi 1an rét 13 bao nhidu kildgam? (Iam

tron két qua dén chir s6 hang phén tram).

CAu 6. Binh c6 dung tich 5,0 1it chira mot loai khi don nguyén tir & nhiét do 300.K 3 ap sudt 133107 Pa
, 15 , , r \

. S6 phan tir khi trong binh 1a **107  Tim X (lam tron két qua dén chit s6 hang phan trim).

DAP AN THAM KHAO
PHAN 1. Thi sinh tra 11 tir cAu 1 dén cau 18.

B, C/C| B/ A|C| B/A/ A|lA A|C|B|C|A|B|D|A

PHAN I1. Thi sinh tra 15i tir cAu 1 dén cau 4.

Sai
Sai Sai Ping Ping
Sai Dung Dung bung
Sai Dung Dung bung

PHAN II1. Thi sinh tra 15i tir cau 1 dén cau 6.

LOI GIAI THAM KHAO
PHAN 1. Thi sinh tra 16i tir cau 1 dén cau 18.
Cau 1. Chon B.

Ta c6 cong thie / =P

n
n=—

Muén / khong ddi thi tich P phai khong déi. Khi tbc do quay giam con mot nira, tic 13 2 | thi & tich
khong dbi phai co # =22

Vay sb cdp cuc tir phai ting hai lan.

Cau 2. Chon C.

Dinh luat I nhiét dong luc hoc: d6 bién thién ndi ning cta vt bang tong nhiét lvong vét nhan duoc va cong
ma vat nhan duoc, tic la

AU =440

Do d6 dap an dung l1a “téng cong va nhiét lwvong ma vat nhan dugc”.
Cau 3. Chon C.
Qua cau kim loai & nhiét do phong duoc tha vao nudc néng nén qua cau nhan nhiét, con nude truyén nhiét
cho qua cau.
Vi vay:
« ndining cla qua ciu ting,
e ndi nang cua nudc giam.
Chi phuong an C ding.
Cau 4. Chon B.
Péi tir Kelvin sang Celsius:
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t=T-273=230-273=-23C

Vay dap én ding la —23 C
Cau 5. Chon A.
Tir trudng ton tai xung quanh nam cham va dong dién.
Céc vat nhiém dién hay dién tich dung yén tao ra dién truong, khong phai tir truong.
Vay chon A.
Cau 6. Chon C.
Thé tich khong khi mdi 1an hit véo:
7= 000,cm” =0-10"
Khdi lugng khong khi hit vao:
=l =1.29-0-10 " =7.74-10 " fe
Khdi lugng mol trung binh cia khong khi:
M=29 ¢/ mol=0,029 ke mol
S6 mol khong khi:
w7 74100

e T @7 10 mol
M 0,029

S6 phan tu:
N=nN =2067-10°.06,022-107 = Lal-10~
Vay chon C.

Cau 7. Chon B.
Dong ndng trung binh cta phan tr khi li tudéng la

3
E=—kT

2
Vay chon B.

Cau 8. Chon A.
Theo dinh luat I nhiét dong luc hoc:

O=AU+4
Trong do:
. 9=2J
AU =050

Suy ra cong khi thuc hién:
A=OQ-AU=2-0,5=15J
Cong nay dung dé thing luc ma sat:
A=FAl
Do do:
A L5 o o -
AM=—=—=0.075m="75cm
20
Vay chon A.
Cau 9. Chon A.
Trong qué trinh néng chay cua chit ran két tinh, nhiét d6 khong ddi cho dén khi nong chay hét.
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Céc dai lugng nhu thé tich, hinh dang, khoi lugng riéng c6 thé thay doi.
Vay chon A.
Cau 10. Chon A.
Qué trinh dang nhiét 1 qua trinh bién d6i trang thai ma nhiét ¢ dugc giit khong doi.
Vay chon A.
Cau 11. Chon A.
Nhiét d6 giam thi chuyén dong nhiét ctia cac phan tir cham hon. Céc phén tir va dap vao thanh binh yéu hon
nén ap suét giam.
Vay chon A.
Cau 12. Chon C.
Bing tan 14 su chuyén tir thé rin sang thé long, goi 1a nong chay.
Vay chon C.
Cau 13. Chon B.
Nhi¢t dung riéng cua mdt chét 1a nhiét luong can truyén cho Lkg chat d6 dé nhiét do tang thém e hoac
LK
Vay chon B.
Cau 14. Chon C.
Trong may phat dién xoay chiéu:

. phén cam c6 nhiém vu tao ra tr truong,

o phan tng 13 noi xuit hién suét dién dong cam tng.
Vay chon C.
Cau 15. Chon A.
Téc do cin quan phuong ciia phan tir khi:

_ T
."1'.? .

Suy ra:
_ MV’

3R
Véi:

M=32c/mol =0,032, Lol ol

® s

v=T9 b S = 7900, w5

® s

R=830L7 mol K

Ta co:

o 0,032 -7900°

r=—"
3.5.31

Tinh duoc:
79007 = 62410000
0.032-62410000= 1997120

3I831=24.093

1997120 .

Ts—— =50 10 A
24.93
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Vay chon A.
Cau 16. Chon A.
MBbi nhip thé hit vao %> it khong khi.
Khdi lwong khong khi trong mdi nhip tho:

m=0.51310 " =0,5-10 " ke

bJ tang nhiét do:

Ar=37-9=28C

Nhiét luong co thé phai cung cip cho mdi nhip tho:
O = meAr=05-107-1020- 25 = |5, 50,7

Trong 2 gid, s6 nhip thd 1a:
N=15120=1500

Téng nhiét lugng mat di:

O= NQ =1800-18,50 = 33408,J = 33,447

Néu tinh dtng theo dir kién dé va d6i chiéu dap an, ta dugc chon B.
Vay chon B.

Cau 17. Chon D.

Nhiét ké hoat dong duya trén su nd vi nhiét cta cac cht.

Vi du: thily ngan hodc rugu trong nhiét ké no ra khi nhiét do tang.
Vay chon D.

Cau 18. Chon A.

Ttur thong qua dién tich S trong tir truong déu la

iD= BScosa ,

trong d6 ¢ la goc gilra vecto cam ng tur B va vecto phap tuyén ctia mit phang.

Vay chon A.

PHAN II. Thi sinh tra 16i tir cAu 1 dén cau 4.

Cau 1. Mot nhom hoc sinh thyc hién thi nghiém do do 16n cam ng tir B bﬁng can dién tir c6 mo hinh nhu

hinh v&. M6t nam cham hinh chit U duoc dat trén dia can. Poan day dan €D dai L=10.cm gqyoc giit ¢b

dinh theo phuong ngang, vudng goc vai tir truong déu giita hai cuc nam cham. Ban dau, khi chwa c6 dong

[=2.4

dién, can chi gia tri "0 . Khi dong K, dong dién mot chidu cé cuong do chay qua déy dan thi sb chi

s A s A A =4 o 4 o =98 m s
ciia cAn ting thém mot lugng 2" =48 14y & hes

a) bung.

Luyc tir tac dung 1én doan day dan c6 do 16n: I = BILsine

O day day din vudng gbc véi tir truong nén @ =90 do dé: F = BIL |

Vi B va L khong doinén F ti1é thuan véi 7.

b) Sai.

Luc tir tac dung truc tiép 1én doan day dan CD , khong tac dung truc tiép l1én dia can.

Do dinh luat IIT Newton, day dan tac dung ngugc lai 1én nam cham mot lyc cung dd 16n, ngugc chiéu. Chinh
luc nay truyén xudng cin nén sb chi cua can thay doi.

c) Dung.

Khi /=24 , 56 chi can ting thém %8 tire 1a lue tir tuong ung véi trong lugng cua 4.8
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Néu do6i chiéu dong dién thi luc tir doi chiu, nén so chi can s€ chuyén tir ting sang gidm.

Vi luc tir ti 18 thuan voi 7, khi tang dong dién tir 24 1én 34 thi do bién thién s chi can la;

2
Amt=4 : =0,

Do da doi chiéu dong dién nén so6 chi cua can s€ giam 6.8 so véi gia tri ban dau.

d) Pung.

=/ o= 0 5= 307 AT
BO téng '[I‘(_)Ilg lu_o,ng mé Cén dO dlIQC lé: .Ir = A o [].[][]—]- ;I.. ] [].[]_ ;l_. 1'-. )

Ma: F=BIL .
S 0,0392
5= ‘r_ = =090, T
Suy ra: i 20l

Vay khang dinh da cho 14 ding.

Két ludn cu 1: Piing — Sai — Puing — Pung.

Cau 2. Mot qua bong c6 thé tich $200,1it$ & nhist do 28 C dit trén mat dét tai didm M . Béng duoc tha bay
1én dén diém N . G d6 cao tai V', 4p suét khi trong bong chi bing 0,55 13n so véi ap suat khi & mat dat va
c6 nhiét dg 4 €.

a) Sai.

Nhiét d6 tuyét dbi & mat dat 1a:

T, =28+273= 301K

Nhiét d6 tuyét dbi ¢ diém N la:
T.=4+273=277.K

J0LK 27K

Nhiét do tuyét ddi khong giam di 7 1in, ma chi giam tr xubng
b) Sai.
Ap dung phuong trinh trang thai khi 1i tuong:
ry._ Bl
T

Voéi:

1277

V,=¥F -L.2 =200 = 334,04
BT 0,55 301

S19.4 44

lit.
Khong phai
c) Dung.
Nhiét do & mat dat:

T, =28+273=30LK
Vay khang dinh nay dung.
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d) Pung.

5 a2 , Z , . P =035 =055 700= 4185, 4
O diém N , ap suit khi trong bong 1a: Py £ A18, mim Hg .

RV, =PV,

Nén dang nhiét nén 4p dung dinh luit Boyle:

N T :=:1. T
Khi thé tich con mdt nitra thi: P, =2F = 2-418 =836, mmHg .

Vay khang dinh nay dung.
Két ludn cdu 2: Sai — Sai — Piing — Piing.
Cau 3. Trong mo hinh mot may phat dién gi6 don gian c6 mot khung day din phang gom N =500 vong,

S=0.0Lm" . Khung day quay déu quanh truc ddi ximg ndm trong mit phang khung

B=0,2T

dién tich moi vong la

o= 101, rad

véi toe do goc * . Khung day dit trong tir trudng déu sao cho truc quay vudng goc
v6i cac dudng stc tu.

a) Sai.

Khung diy quay déu trong tir truong sé tao ra suat dién dong cam tmg bién thién tuan hoan theo thoi gian,
nén dong dién cam ung la dong dién xoay chiéu, khong phai dong dién mot chidu.

b) Diing.

Theo hién twong cam g dién tir, khi tir thong qua khung day bién thién theo thoi gian thi trong khung day

xuat hi¢n suat dién dong cam ung:

A
e=-N20

At
Vi vay khang dinh nay dung.
c) bing.

. - Ao 1a =NBS =13 L0ol=1nv

Tt thong cuc dai qua ca khung day la: P, = NBS =500-0,2-0,01=1 i”.
Vay khang dinh nay dang.
d) Dung.
Suét dién dong cam ung cuc dai: 7~ NBSw
Thay &: Cn = S00-0.2-000-107r=107r=3L4.1"
Viay khang dinh nay dung.
Két luan ciu 3: Sai — Pung — Pung — Piing.
Céu 4. Mot 4m dién c6 cong sut 8007 chira 209-8 nyge ¢ 25 C Dung 4m dun nuéc dén khi soi ¢ ap

suét tiéu chuan. Coi nhiét luong truyén cho 4m va thoét ra méi trudng khong dang ké. Cho nhiét dung riéng

\ 7 ; A 4 Lo
va nhiét hoa hoi riéng cua nude lan luot 1a 42100 S ke K va 2,20-1U0°,J =

a) Sai.

Sau khi nuéce da soi, trong 10,5 nhiét lugng 4m cung cép 1a:

(= Fr==5800-150=120000,.7
(J 120000

=—— = 0053 k=53¢

mn=— -
Lo 220100

Khdi lugng nudc bay hoi 1a:

L. r \ 1 5 — _:f — 0
Khoi lwong nudce con lai la: 300-33,1=440.9.¢

Khong phai 350,8

b) Pung.

300, o= 0,3, ke

Nhi¢t luong can dé nudc dang s61 hoa hoi hoan toan la:
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O=mL=03220-10"=0,75.10".J
Vay khang dinh nay dung.
c) Dung.

A X 5 = 8o b ’ <\ ‘ A \
Nhi¢t luong can dé dun 200, g=10,2. kg nuée tir 25 € ¢én 100 C 13;
O=meAt=0,5-42-10"-(100-25) = 0,5-4200-75= 157500,/

Vay khang dinh nay dung.

d) Dung.

Khi nuéc chi ting nhiét @9 ma chwa chuyén thé, nhiét luong thu vao dugc tinh theo cong thirc:
O = mcAt

Do d6 phat biéu nay dung trong giai doan dun néng nudc tir 25 C gén 100 C',

Két ludn cau 4: Sai — Piing — Puing — Pung.

PHAN III Thi sinh trd 10i tir cau 1 dén cau 6.

Cau 1. Mot hoc sinh ding bom ¢6 van mot chiéu dé dua khong khi vao mét qua bong co thé tich khong doi

V. Ban du, khi trong bong c6 ap suat bang ap suat khi quyén Po M8i 1an bom, hoc sinh dwa dugc mot

h 0.2V

lwong khong khi co thé tic & 4p sudt Py vao trong bong. Coi nhi¢t d§ khong khi trong va ngoai bong

nhu nhau va khong d6i trong sudt qua trinh bom. Sau 1an bom dau tién, ap suat khi trong bong 1a "Po Gia
tri ctia 7 bang bao nhiéu? (lam tron két qua dén chir s6 hang phan muoi).
Vi nhiét d6 khong ddi nén ap dung phuong trinh khi li tuéng dudi dang sé mol ti 18 voi tich 7 V.

_ pl ) V

n, =
RT

Ban dau, s6 mol khi trong bong 14

MBoi lan bom, luong khi dugc dua thém vao co thé tich 0.2V & ap suat Ponén sb mol khi thém vao 1a
I )
RT

An = =0,2n,

\ \ A e , , N = + £ = .2
Sau lan bom dau tién, s6 mol khi trong bong 1a =y A=, 2

Vi thé tich qua bong khong d6i va nhiét d6 khong d6i nén ap suét ti 16 thuén véi sb mol:

A0

p,oon
Suyra /1 =127,
Vﬁy n= 1,2 ]
Pap an: L2

. . A Y YRR TIN A P - 1=20.9 . Y . [.=50.¢
Cau 2. Mot thanh kim loai MN dong chat, tiét dién deu, c6 khoi lugng m=20.2 v chiéu dai L =50,cm .

Pau trén cta hai thanh ray duoc ndi véi mot tu dién chua tich dién c6 dién dung C=100uF . Hé théng duoc

dat trong mot tir trudng déu co cam Gmg tir B=0.5T

, cac duong sirc tir vudng goc voi miat phang chira hai
thanh ray va huéng ra ngoai. Bé qua dién tro caa thanh MN | cac thanh ray va day nbi, lay & = 0./ 57 . Tha
nhe, thanh MV trugt doc theo hai thanh ray dan dién song song, thang dimg véi gia toc ¢ khong doi. Biét
luc ma sat gitra thanh MN' y6i hai thanh ray la 0.045. N Gia toc ctia thanh MN ¢4 gia tri bang bao nhiéu
m/s’ (1am tron két qua dén chit s6 hang phan tram).
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Khi thanh MN chuyén dong xuong dudi voi van toc V, trong mach xuat hién suat di€n dong cam tng;:
e=DBLv

Tu dién duoc tich dién nén dién tich trén ty 1a 4 = €€ = CBLy

'
el

i= - el = CBLa
Dong dién trong mach: i 't

Luc tir tac dung 1én thanh c6 d6 16n: F/=B8IL=B(CBLa)-L=CELa )

Luc nay hudng 1én trén, can trd chuyén dong.
Chon chiéu duong hudng xudng. Khi dé phuong trinh dong lyc hoc la:

s _‘r_'"h _ ‘? = Ml hay o — ‘?.'"I. _(-b; .':L.'I“ = i

2

e —
o=

Suyra  mtCE L
m=0.020ke L=05m C=100gF=10"F B=05T f, =0045N

3 3

Thay s6:
Ta o Mg =0.02:10=0,2,N
CB L =10"-(0,5y (0,5 =a,25-10"
0,2—0,045 0,155
o= =
Do d6 0024 0,25 107 002000625

@ S S m s

Pap n: 7,75,m .

Cau 3. Chu trinh thyc hién véi 91 mol khi 1i tuong dugc md ta nhu hinh v€. Qua trinh =2, Ding tich, khi
nhan nhiét luong O =3983.2.J , nhi¢t do tuyét dbi cia nd ting 1én 4 lan. Qua trinh 2— 3. Bién dbi trang
thai theo mot ham bac nhét gitra &p suit P vathé tich V' (doan thfmg trén do thi), biét nhiét do tai trang thai
3 b?mg nhiét d0 tai trang thai 2. Qua trinh 31, Ap sudt P bién thién ti 1& thuan vai thé tich V (duong

thdng 3 1 ¢6 phan kéo dai di qua gbc toa @ O). Cho biét ndi nang cua " mol khi & nhiét dd 7 (don vi K)

-~

]
U=—uRT
la 2 , v6i R 1a hang s khi 1i tuong. Cong ma khi thuc hién dugc trong mot chu trinh c6 d 16n
bang bao nhiéu jun? (Iam tron két qua dén chit s hang don vi).
O qué trinh 1 = 2 déng tich nén O, =AU,
2
AU, =ZnR(T,— T}
Ta co 2
5953,2 = 2 R(4 ’
YR I=—R(4T —-T )=—=RT,
ViTz:‘m’n:lnén 2 2
30983,2
I = 5 =100, K
=531
Suy ra =
Do d6 T, =47 =040, K .
Vi trang thai | va 2 cung thé tich nén goi thé tich 46 1a V="
PPy
A

Qué trinh 31 ¢6 P ti1é thuan véi V', nén
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Mit khac, trén duong nay: T~pV~1°
T =T =4T iz—'_zjf
vi L=h=4 5y 1 ,

v, =2V
suyra .

Do =V trén doan 31, nén ps=2p,

Lai co I,=T, , nén theo phuong trinh trang thai khi 1i tuéng: Py = pis )

Suy ra pVo=(2p -”-1".]=4,”.f'.’

Nen P> =471,
Bay gio tinh cong tung qua trinh.

Qua trinh | = 2 ddng tich nén 4, =0

Qua trinh 2 —>3 13 doan thing trén 4 thi # 7 ,nén 2
_ 4p +2p, (7 —

= Fl=3nl
1 I 'J'I]:E

):’l—illf’

!
Qua trinh 3 =1 ¢6 phuong trinh dang V

e e T
Do d6 : :

-
A=

Vay cong trong ca chu trinh 1a

4
1, T 5

ha

Il
-
L)
—
-—-

|
L |
—
Il
B I
o

Mg PV =ART =1-8.31-100=1329.0,4
2
A==-1329,6=1994,4, 7
Suy ra 2
Lam tron dén hang don vi:
Pap an: 1994"].

Cau 4. Mot doan day déng CD dai L =20-¢" knéi lugng 7' =15-& dugc treo nim ngang bing hai soi day

manh, nhe, cach dién c6 chiéu dai [=40.cm Hé théng duogc dit trong tir truong déu cd cam tng tir

B=05T I'=2.4 hay qua day CD.

v6i cac dudng sie tir thang dimg hudng 1én. Cho dong dién khong ddi
Khi hé dang ¢ trang thai cAn bang, mit phing chira day treo léch mot goc @ so v6i phuong thang ding (nhu
hinh v€), nguoi ta dot ngot ngét dong dién qua thanh D, Van tbc cuc dai cua thanh CD trong qua trinh dao

N M IS J co o 5 . 5 5 A r N re o2 gt A A qF = s
dong bang bao nhiéu 7 /s Gi st b6 qua moi lyc can cua khong khi va ma sat ¢ diém treo, lay = 10,15

(1am tron két qua dén chir s6 hang phan tram).
Khi c6 dong dién, day chiu lyc tir ngang:
F=RL=053202=02N

TI‘()Ilg luo,ng Clvla dﬁy lé. .I”= mer = [].[]]_“ ][] = [].]:‘. “\ )
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tang=—=——=
O vi tri can bang:

Suy ra tam giéc ti 16 3-4-5 nén
Khi ngit dong dién, luc tir mat di. Thanh bat dau dao dong tir vi tri 1éch goc @ vé vi tri can bang thang dimg.
Co nang bao toan.

Do chénh 1éch thé ning gitra vi tri ban dau va vi tri thap nhat 1a

A, =melll—cos )

Tai vi tri thép nhét, van toc dat cuc dai:
1

— =malil —coser)
"‘l (PR

Suy ra v = 2al(l—coser)
1 A
Viaaw = HI][][]_]'I]_-T|= B =32 =179 m
Thay s6: 2 2
Pép 4n: 1L79.m/ s

1, =60 C

CAu 5. C6 hai binh cach nhiét, binh thir nhat chtra 5 1it nudce & nhiét do , binh thtr hai chira | lit

nudce ¢ nhiét do =20C . Pau tién r6t mot phan nude ¢ binh thir nhat sang binh thir hai. Sau khi binh thir

hai da dat duogc can béng nhié¢t, nguoi ta lai rot tr binh thar hai sang binh thtr nhét mot lugng nude dé cho
dung tich nuéc & hai binh lai bang dung tich ban dau. Sau céc thao tac d6 nhiét d6 nude trong binh thir nhit

=59 C

ha xudng con . B6 qua nhiét dung riéng cta binh, coi nhiét lugng thoat ra moi truong khong dang

ké. Cho khdi lwong riéng ciia nudc 1a 107 kg Fm™ ki lwong nude mdi lan rét 1a bao nhiéu kildgam? (1am
tron két qua dén chir s6 hang phan trim).
10° kg /m’ L kg

Vi khoi lugng riéng ctia nudc 1a ,nén 1 lit nudc c6 khoi lugng

Goi khdi luong nude rot mdi lan 1a ke .

Ban dau:
e binh1c6 A8 nuse & 60 C,
e binh2cé A€ nuse ¢ 20 C.
Sau khi rot kg tr binh 1 sang binh 2, nhiét do can bé“mg ciabinh21a’.
Theo phuong trinh can béng nhiét trong binh 2: rlo0=r)=1{r-20) .
_ 60X + 20
Suy ra 00— ¥t =1~ 20 nén x4l
Liic nay binh 1 con 3~ X kg nude & 60°C
Tiép theo rot tir binh 2 v& binh 1 dang ***¢ nuoc ¢ nhiét do ¢, dé binh 1 tro lai da >-4¢ . Nhiét do cudi cing
ctia binh 11a 59 €
Khi do:

(5—x)-00+4 x-f =5-59
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¢ = 60x + 20
Thay v+l vao:
f] L | ﬂlﬂ
(5—x)-00+ x —(\I I Ty
vl O+ 20

300 — 6y 4 g —
Ta co: x+1 ’
w00y +20)
il

Nhén véi X +1:
—':‘lﬂ.'l.'[ X ]] } l.”"ﬂ'. } jﬂ] :—5[_'.,‘ } ]]

295

— |:'-| ['] b

—

Khai trién:

—(‘If]_'.,"t — 00+ ("ﬂ.'l.': 20 =—5x-35
—Ar==-5r-5
—35x=-5,

r= 1— = [, [42557
' kg.

Lam tron dén hang phan tram:

Pap an: 0,14 kg.

300, K 1.33-10° . Pa

Cau 6. Binh c6 dung tich 3.0 it chira mot loai khi don nguyén tir & nhiét o va 4p sut
. S6 phan tir khi trong binh 1a *- 107 Tim X (1am tron két qua dén chir s6 hang phéan tram).
Ap dung phuong trinh khi li tuéng & dang phan tir:

pV = NkT '
Suy ra
vl
kT
Déi don vi:
F'=35,0 it = S.0-00 7 m

Thay s6:

v 1331050107
O 1L38-10 77300
Tir s6:

L3310 7 -5,0.10 " =6.65-10"

Mau sé:
L3s- 1o -300=4.14-10""

Do do

\'=M: l.al-10"
404107

Vay
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x=1,61

Pap an: 161
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	PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
	Câu 1. Biết mối liên hệ giữa tần số dòng điện (Hz), tốc độ quay của rôto (vòng/s) và số cặp cực từ của nam châm trong máy phát điện xoay chiều một pha liên hệ với nhau bằng biểu thức . Để tần số dòng điện không đổi, khi giảm tốc độ quay của rôto xuống một nửa thì ta phải
	Câu 2. Định luật I của nhiệt động lực học được phát biểu rằng: Độ biến thiên nội năng của vật bằng
	Câu 3. Thả một quả cầu kim loại ở nhiệt độ phòng vào một cốc chứa nước nóng. Sau một thời gian nhất định có sự cân bằng nhiệt. So với lúc chưa thả quả cầu vào nước thì
	Câu 4. Một mẫu vật được giữ ở để duy trì tính chất vật lí của nó. Trong thang Celsius, nhiệt độ này tương đương với
	Câu 5. Từ trường là môi trường vật chất bao quanh
	Câu 6. Coi không khí là một hỗn hợp khí lí tưởng có khối lượng mol trung bình là . Ở điều kiện tiêu chuẩn (nhiệt độ , áp suất ), không khí có khối lượng riêng là . Trong mỗi lần thở, một học sinh hít một hơi đưa vào phổi lượng không khí có thể tích tương đương ở điều kiện tiêu chuẩn. Số phân tử không khí học sinh hít vào trong mỗi lần thở xấp xỉ là
	Câu 7. Động năng trung bình của phân tử được xác định bằng hệ thức
	Câu 8. Một khối khí lí tưởng được đựng trong xilanh đặt nằm ngang. Người ta cung cấp cho khối khí nhiệt lượng bằng cách nung nóng. Khối khí giãn nở, đẩy pít-tông dịch chuyển một đoạn và làm nội năng của khí tăng thêm . Biết lực ma sát giữa pít-tông và xilanh là . Giá trị của là
	Câu 9. Trong quá trình nóng chảy của một chất rắn kết tinh, đại lượng nào sau đây không đổi?
	Câu 10. Quá trình đẳng nhiệt là
	Câu 11. Khi nhiệt độ trong một bình giảm thì áp suất của khối khí trong bình đó cũng giảm là vì
	Câu 12. Hiện tượng băng tan liên quan đến sự chuyển thể nào?
	Câu 13. Nhiệt dung riêng của một chất cho ta biết
	Câu 14. Trong máy phát điện xoay chiều một pha, bộ phận có chức năng tạo ra từ trường được gọi là
	Câu 15. Ở nhiệt độ xấp xỉ bằng bao nhiêu thì tốc độ căn bậc hai trung bình bình phương của các phân tử khí Oxygen () đạt giá trị bằng tốc độ vũ trụ cấp 1 ()?
	Câu 16. Một người thở đều đặn với tốc độ nhịp/phút. Vào ngày thời tiết lạnh , ở mỗi nhịp thở có lít không khí lạnh được hít vào và làm ấm lên đến nhiệt độ cơ thể . Cho biết nhiệt dung riêng của không khí là và lít không khí có khối lượng . Nhiệt lượng cơ thể mất đi do quá trình làm ấm không khí trong giờ xấp xỉ là
	Câu 17. Nhiệt kế hoạt động dựa trên cơ sở nào sau đây?
	Câu 18. Công thức tính từ thông qua một diện tích đặt trong từ trường đều , với là góc tạo bởi vectơ pháp tuyến và vectơ cảm ứng từ là

	PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
	Câu 1. Một nhóm học sinh thực hiện thí nghiệm đo độ lớn cảm ứng từ bằng cân điện tử có mô hình như hình vẽ. Một nam châm hình chữ U được đặt trên đĩa cân. Đoạn dây dẫn dài được giữ cố định theo phương ngang, vuông góc với từ trường đều giữa hai cực nam châm. Ban đầu, khi chưa có dòng điện, cân chỉ giá trị . Khi đóng , dòng điện một chiều có cường độ chạy qua dây dẫn thì số chỉ của cân tăng thêm một lượng , lấy .
	Câu 2. Một quả bóng có thể tích lít ở nhiệt độ đặt trên mặt đất tại điểm . Bóng được thả bay lên đến điểm . Ở độ cao tại , áp suất khí trong bóng chỉ bằng lần so với áp suất khí ở mặt đất và có nhiệt độ .
	Câu 3. Trong mô hình một máy phát điện gió đơn giản có một khung dây dẫn phẳng gồm vòng, diện tích mỗi vòng là . Khung dây quay đều quanh trục đối xứng nằm trong mặt phẳng khung với tốc độ góc . Khung dây đặt trong từ trường đều sao cho trục quay vuông góc với các đường sức từ.
	Câu 4. Một ấm điện có công suất chứa nước ở . Dùng ấm đun nước đến khi sôi ở áp suất tiêu chuẩn. Coi nhiệt lượng truyền cho ấm và thoát ra môi trường không đáng kể. Cho nhiệt dung riêng và nhiệt hóa hơi riêng của nước lần lượt là và .

	PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

